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Câu 1: Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch 

- ch: 

     + Đồ chơi: M : chong chóng,................. 

     + Trò chơi: ............................. 

- tr: 

     + Đồ chơi: M : trống cơm, ....................... 

     + Trò chơi: .................................. 

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã: 

- thanh hỏi: 

     + Đồ chơi: M : tàu hỏa, ......................... 

     + Trò chơi: ............................. 

- thanh ngã: 

     + Đồ chơi: M : ngựa gỗ, ................... 

     + Trò chơi:............................... 

Trả lời: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch 

- ch: 

     + Đồ chơi: M : chong chóng, chó bông, que chuyền 
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     + Trò chơi: chọi dế, chơi chuyền. 

- tr: 

     + Đồ chơi: M : trống cơm, trống ếch, cầu trượt 

     + Trò chơi: trốn tìm, cầu trượt, cắm trại, 

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã: 

- thanh hỏi: 

     + Đồ chơi: M : tàu hỏa, tàu thủy 

     + Trò chơi: nhảy dây, thả diều, nhảy ngựa 

- thanh ngã: 

     + Đồ chơi: M : ngựa gỗ, 

     + Trò chơi: bày cỗ, diễn kịch. 

Câu 2: Miêu tả một trong các đồ chơi hoặc trò chơi nói trên : 

( Đồ chơi: hình dáng, cách chơi. Trò chơi: Tên trò chơi, cách chơi.) 

Trả lời: 

Học sinh chọn một đồ chơi, trò chơi mà mình thích rồi hoàn thành bài tập. Có thể 
theo baì sau: 

Em rất thích trò chơi câu trượt. Đi từng bậc thang nhỏ lên đỉnh cầu rồi trượt xuống 
theo đường máng phẳng và bóng loáng, em có cảm giác như mình đang lướt trên mây 
hay đang cưỡi gió đi tìm những miền đất lạ. 


